TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
     TRUNG TÂM TT & TV

CUNG CẤP SỐ LIỆU PHỤC VỤ TỰ ĐÁNH GIÁ CTĐT
NGÀNH BÁO CHÍ
1. Số lượng đầu sách của Khoa Báo chí - TT được xuất bản trong 5 năm gần đây:
	TT
	Phân loại sách
	Hệ số**
	Số lượng

	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	Tổng 
(đã quy đổi)

	1
	Sách chuyên khảo
	2,0
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Sách giáo trình
	1,5
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Sách tham khảo
	1,0
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Sách hướng dẫn
	0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	


**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng Giáo sư Nhà nước (có điều chỉnh).
Tổng số sách (quy đổi): ...............................................................................
Tỷ số sách đã được xuất bản (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: ........................
2. Số lượng đội ngũ cơ hữu của Khoa Báo chí - TT tham gia viết sách trong 5 năm gần đây:
	
Số lượng sách
	Số lượng cán bộ cơ hữu tham gia viết sách

	
	Sách chuyên khảo
	Sách giáo trình
	Sách tham khảo
	Sách hướng dẫn

	Từ 1 đến 3 cuốn sách 
	
	
	
	

	Từ 4 đến 6 cuốn sách 
	
	
	
	

	Trên 6 cuốn sách 
	
	
	
	

	Tổng số cán bộ tham gia
	
	
	
	


 3. Tổng số đầu sách thuộc ngành Báo chí được sử dụng tại Trung tâm Thông tin - Thư viện:............................................................................................
										GIÁM ĐỐC


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
     TRUNG TÂM TT & TV

CUNG CẤP SỐ LIỆU PHỤC VỤ TỰ ĐÁNH GIÁ CTĐT
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
1. Số lượng đầu sách của Khoa Công nghệ thông tin được xuất bản trong 5 năm gần đây:
	TT
	Phân loại sách
	Hệ số**
	Số lượng

	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	Tổng 
(đã quy đổi)

	1
	Sách chuyên khảo
	2,0
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Sách giáo trình
	1,5
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Sách tham khảo
	1,0
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Sách hướng dẫn
	0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	


**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng Giáo sư Nhà nước (có điều chỉnh).
Tổng số sách (quy đổi): ...............................................................................
Tỷ số sách đã được xuất bản (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: ........................
2. Số lượng đội ngũ cơ hữu của Khoa Công nghệ thông tin tham gia viết sách trong 5 năm gần đây:
	
Số lượng sách
	Số lượng cán bộ cơ hữu tham gia viết sách

	
	Sách chuyên khảo
	Sách giáo trình
	Sách tham khảo
	Sách hướng dẫn

	Từ 1 đến 3 cuốn sách 
	
	
	
	

	Từ 4 đến 6 cuốn sách 
	
	
	
	

	Trên 6 cuốn sách 
	
	
	
	

	Tổng số cán bộ tham gia
	
	
	
	


 3. Tổng số đầu sách thuộc ngành Công nghệ thông tin được sử dụng tại Trung tâm Thông tin - Thư viện:............................................................................................
										GIÁM ĐỐC


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
     TRUNG TÂM TT & TV

CUNG CẤP SỐ LIỆU PHỤC VỤ TỰ ĐÁNH GIÁ CTĐT
NGÀNH KIẾN TRÚC
1. Số lượng đầu sách của Khoa Kiến trúc được xuất bản trong 5 năm gần đây:
	TT
	Phân loại sách
	Hệ số**
	Số lượng

	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	Tổng 
(đã quy đổi)

	1
	Sách chuyên khảo
	2,0
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Sách giáo trình
	1,5
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Sách tham khảo
	1,0
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Sách hướng dẫn
	0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	


**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng Giáo sư Nhà nước (có điều chỉnh).
Tổng số sách (quy đổi): ...............................................................................
Tỷ số sách đã được xuất bản (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: ........................
2. Số lượng đội ngũ cơ hữu của Khoa Kiến trúc tham gia viết sách trong 5 năm gần đây:
	
Số lượng sách
	Số lượng cán bộ cơ hữu tham gia viết sách

	
	Sách chuyên khảo
	Sách giáo trình
	Sách tham khảo
	Sách hướng dẫn

	Từ 1 đến 3 cuốn sách 
	
	
	
	

	Từ 4 đến 6 cuốn sách 
	
	
	
	

	Trên 6 cuốn sách 
	
	
	
	

	Tổng số cán bộ tham gia
	
	
	
	


 3. Tổng số đầu sách thuộc ngành Kiến trúc được sử dụng tại Trung tâm Thông tin - Thư viện:............................................................................................
										GIÁM ĐỐC

